
Biểu số 01
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    /    /2023 của UBND thành phố)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung thu

Dự toán TP giao
đầu năm

(theo NQ số
27/NQ-HĐND

ngày 20/12/2022)

Điều
chỉnh
tăng,
giảm

Dự toán TP
sau điều
chỉnh

STT Nội dung chi

Dự toán TP
(theo NQ số

27/NQ-HĐND
ngày 20/12/2022)

Điều
chỉnh tăng,

giảm

Dự toán TP
sau điều
chỉnh

Tổng cộng 1,354,453 -102,694 1,251,759 Tổng cộng 1,354,453 -102,694 1,251,759

A Thu ngân sách thành phố 1,354,453 -104,000 1,250,453 A Chi từ ngân sách 1,354,453 -104,000 1,250,453

I Thu NSTP hưởng theo phân cấp 1,070,982 -104,000 966,982  I  Chi thường xuyên 857,873 857,873

1 Các khoản thu NSTP hưởng 100% 34,740 34,740  II  Chi đầu tư phát triển 306,657 -104,000 202,657

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 1,036,242 -104,000 932,242 III  Chi dự phòng 24,038 24,038

 - Thu thường xuyên 748,442 748,442  IV  Chi từ vượt thu NS 21,668 21,668

 - Thu tiền sử dụng đất 287,800 -104,000 183,800 V Kinh phí cắt giảm + Tiết kiệm 13,231 13,231

II Bổ sung từ ngân sách tỉnh 283,471 283,471 VI  Chi BS ngân sách xã phường 130,986 130,986

B
Dự toán ghi thu tiền thuê đất được
đối trừ do nhà đầu tư tự nguyện ứng
trước để bồi thường, GPMB

1,306 1,306 B
Dự toán ghi chi tiền bồi

thường, GPMB nhà đầu tư tự
nguyện ứng trước

1,306 1,306



Biểu số 02
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

Thành phố Hải Dương
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    /    /2023 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT CHỈ TIÊU

Dự toán TP
giao đầu năm
(theo NQ số

27/NQ-HĐND
ngày

20/12/2022)

Điều chỉnh
tăng, giảm

Dự toán TP
sau điều chỉnh

TỔNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 1,354,453 -102,694 1,251,759

I THU TRONG KẾ HOẠCH 1,070,982 -104,000 966,982

1 Các khoản thu điều tiết 1,236,660 1,236,660

a Các khoản thành phố hưởng 100% 34,740 34,740

b Các khoản phân chia theo tỷ lệ 1,036,242 -104,000 932,242

 - Thu thường xuyên 748,442 748,442

 - Thu tiền sử dụng đất 287,800 -104,000 183,800

II Bổ sung từ ngân sách tỉnh 283,471 283,471

III
Dự toán ghi thu tiền thuê đất được đối trừ do nhà
đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường,
GPMB

- 1,306 1,306



Biểu số 03
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Thành phố Hải Dương
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    /    /2023 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán TP giao
đầu năm

(theo NQ số 27/NQ-
HĐND ngày
20/12/2022)

Điều chỉnh
tăng, giảm

Dự toán TP
sau điều chỉnh

TỔNG CHI 1,354,453 -102,694 1,251,759
A CHI TỪ NGÂN SÁCH 1,354,453 -104,000 1,250,453
I Chi đầu tư phát triển 306,657 -104,000 202,657
1 Từ vốn XDCB tập trung 18,857 0 18,857
2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 287,800 -104,000 183,800
II Chi sự nghiệp kinh tế 264,143 264,143
III Chi văn hóa xã hội 504,090 504,090
IV Chi quản lý Nhà nước 29,688 29,688
V Chi Đảng - Đoàn thể 13,814 13,814
VI Chi an ninh quốc phòng 7,698 7,698
VII Chi khác ngân sách 38,440 38,440
VIII Dự phòng ngân sách 24,038 24,038
IX Chi từ vượt thu ngân sách 21,668 21,668
X Kinh phí tiết kiệm 10% chi TX 13,062 13,062

XI Kinh phí cắt giảm theo NQ
01/2021/UBTVQH15 169 169

XI Chi bổ sung ngân sách xã 130,986 130,986
1 Bổ sung cân đối 117,086 117,086
2 Bổ sung có mục tiêu 13,900 13,900

B Dự toán ghi chi tiền bồi thường, GPMB
nhà đầu tư tự nguyện ứng trước 1,306 1,306
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